
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
——————— —————————————————————— 

Số:           /QĐ-UBND     Bình Định, ngày        tháng       năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 72 người nộp 
thuế thuộc đối tượng được xóa nợ theo quy định tại khoản 4 Điều 4  

Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội 
———— 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

Căn cứ quy định Luật Quản lý thuế; 
Căn cứ Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của 

Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối 
với người nộp thuế không còn khả năng nộp Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 69/2020/TT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Bộ 
Tài chính quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết số 
94/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định tại các Văn bản: 

số 1164/CTBDI-QLN, số 1165/TTr-CTBDI-QLN ngày 11/4/2023; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 72 người nộp 
thuế còn nợ trước ngày 01/7/2020 với tổng số nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm 
nộp là: 3.267.934.737 đồng (viết bằng chữ: Ba tỷ, hai trăm sáu mươi bảy triệu, 

chín trăm ba mươi bốn nghìn, bảy trăm ba mươi bảy đồng), trong đó: 
- Số doanh nghiệp, tổ chức là: 72 người nộp thuế với tổng số nợ tiền phạt 

chậm nộp, tiền chậm nộp là: 3.267.934.737 đồng; 

- Số cá nhân, cá nhân kinh doanh, hộ gia đình, hộ kinh doanh là: 0 người 
nộp thuế với tổng số nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là: 0 đồng; 

(Danh sách người nộp thuế được xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm 
nộp theo phụ lục chi tiết kèm theo).  

Lý do xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp: Người nộp thuế thuộc 
đối tượng được xóa nợ theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị quyết số 
94/2019/QH14. 

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu 
và các thông tin của hồ sơ xóa nợ. 
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Điều 2. Căn cứ vào số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa nợ 
nêu tại Điều 1 trên đây, Cục Thuế tỉnh chỉ đạo đơn vị trực thuộc điều chỉnh số 
tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của người nộp thuế theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn 
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục 
Thuế khu vực Phù Cát – Phù Mỹ; người nộp thuế có tên trong danh sách tại 
Điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Tổng cục Thuế; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Sở KH&ĐT tỉnh;  
- Cục Thuế tỉnh; 
- CCT KV Phù Cát – Phù Mỹ; 
- Website Cục Thuế tỉnh; 
- Lưu: VT, K17. 

         KT. CHỦ TỊCH 

         PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

             Nguyễn Tự Công Hoàng 



4931 4943 4944 4911 4918 4927 4272

1 2 3 5 6 7 8 9= 11+…+16 10 11 12 13 14 15 16

Tổng Cộng (72)        3.267.934.737       1.389.376.403       1.243.151.394         128.276.829         93.029.300      324.823.584       2.850.165       86.427.062 

I Doanh nghiệp, tổ chức (72) 3.267.934.737      1.389.376.403     1.243.151.394     128.276.829       93.029.300       324.823.584     2.850.165     86.427.062     

Phù Mỹ (32) 2.194.291.808      582.933.798        1.243.151.394     26.928.039         93.029.300       207.229.592     2.850.165     38.169.520     

1 Công ty TNHH XD TH Hưng Tín 4101259630 Võ Thị sáu, Thôn Trà Quang Thị trấn Phù Mỹ Phù Mỹ Bình Định Nguyễn Bá Tín 210926194 06/10/2001 CA Bình Định 2.523.919             -                        1.225.317             31.719                 -                    949.710            8.458             308.715          
2 Công ty TNHH Phúc Đức 4100455720 118 Chu văn An Thị trấn Phù Mỹ Phù Mỹ Bình Định Trần Văn Đàm 210027693 01/01/2000 CA Bình Định 207.992.139         110.981.308        -                        1.243.700            93.029.300       2.737.831         -                -                  
3 Công ty TNHH XD Mỹ Nhơn 4100317135 222 Quang Trung Thị trấn Phù Mỹ Phù Mỹ Bình Định Nguyễn Minh Thu 210027708 12/11/1996 CA Bình Định 38.899.575           -                        32.314.053           5.659.522            -                    -                    -                926.000          
4 Công ty TNHH Vinh Phượng 4100527527 406 Quang Trung Thị trấn Phù Mỹ Phù Mỹ Bình Định Võ Thị Phượng 211326781 23/05/1996 CA Bình Định 109.975.955         46.400.570           49.086.271           621.300               -                    13.867.814       -                -                  
5 Công ty TNHH XD Danh Tín 4100479834 604 Quang Trung Thị trấn Phù Mỹ Phù Mỹ Bình Định Nguyễn An 210553510 09/05/2015 CA Bình Định 293.294.554         98.167.499           168.663.703        621.300               -                    25.842.052       -                -                  
6 Công ty TNHH XD Phước Đạt 4101406204 84 Nguyễn Thị Minh Khai Thị trấn Phù Mỹ Phù Mỹ Bình Định Đỗ Thanh Thủy 211868795 17/01/2008 CA Bình Định 3.701.370             -                        366.870                621.300               -                    -                    -                2.713.200       

7 Công ty TNHH Uyên Ánh 4101342783 Thôn An Lạc Đông Thị trấn Phù Mỹ Phù Mỹ Bình Định Nguyễn Thị Phương 
Uyên

211796575 04/06/2011 CA Bình Định 7.965.655             5.696.329             1.648.026             621.300               -                    -                    -                -                  

8 Công ty TNHH Vĩnh Lộc 4100566653 Thôn Diêm Tiêu Thị trấn Phù Mỹ Phù Mỹ Bình Định Võ Thân Lộc 210475233 22/05/1996 CA Bình Định 8.096.055             2.132.082             2.824.807             3.106.500            -                    32.666              -                -                  
9 DNTN Phát Triển 4100664308 Tổ 10, Thôn Trà Quang Thị trấn Phù Mỹ Phù Mỹ Bình Định Nguyễn Ngọc Dũng 211592152 31/03/1994 CA Bình Định 21.972.477           9.177.971             7.258.600             680.670               -                    -                    2.766.225     2.089.011       
10 DNTN Đình Phúc 4100454036 Tổ 17 Thôn Trà Quang Nam Thị trấn Phù Mỹ Phù Mỹ Bình Định Trần Đình Phúc 211662171 01/01/1980 CA Bình Định 60.429.132           -                        25.682.809           1.242.600            -                    33.503.723       -                -                  
11 Công ty TNHH XD Thuận Lộc 4100734668 454 Quang Trung Thị trấn Phù Mỹ Phù Mỹ Bình Định Võ Minh Thuận 211562463 02/05/2007 CA Bình Định 613.373.932         -                        613.373.932 -                       -                    -                    -                -                  

12 Công ty TNHH SX.TM Phú Vinh 4100841074 Thôn Dương Liễu nam Thị trấn Bình 
Dương Phù Mỹ Bình Định Trịnh Thanh Huệ 210962837 03/07/2003 CA Bình Định 6.340.666             -                        6.340.666             -                       -                    -                    -                -                  

13 DNTN Bảo Toàn 4100747868 Thôn Dương Liễu Tây Thị trấn Bình 
Dương Phù Mỹ Bình Định Lương Thị Quý 210937746 16/09/2003 CA Bình Định 342.000                 -                        -                        342.000               -                    -                    -                -                  

14
Công ty cổ phần tư vấn XD tổng hợp 
Nghĩa Bình 4101235502 Thôn Dương Liễu Tây Thị trấn Bình 

Dương Phù Mỹ Bình Định Trần Đình Uyên 211632772 14/11/2002 CA Bình Định 22.459.731           8.527.091             5.456.929             1.218.000            -                    4.374.709         -                2.883.002       

15 DNTN Tư Thuấn 4100130289 Thôn Xuân Bình xã Mỹ Thành Phù Mỹ Bình Định Tạ Đức Thuấn 211704330 CA Bình Định 375.031.641         103.254.433        178.587.428        44.700                 -                    93.145.080       -                -                  
16 DNTN Viễn thông Mỹ Hằng 4101492570 Thôn Chánh Trực xã Mỹ Thọ Phù Mỹ Bình Định Lê Thị Mỹ Hằng 211779108 27/12/2014 CA Bình Định 538.800                 -                        -                        538.800               -                    -                    -                -                  

17
Công ty TNHH công nghệ A T A Việt 
Nam

4101437379 Lô B Cụm CN B Dương xã Mỹ Lợi Phù Mỹ Bình Định Trần Thị Ngọc 
Phương 215041931 15/11/2008 CA Bình Định 1.119.600             -                        -                        1.119.600            -                    -                    -                -                  

18 DNTN TM.DV Dương Liễu 4101464196 Thôn 8, xã Mỹ Thắng xã Mỹ Thắng Phù Mỹ Bình Định Võ Văn Đền 211873801 CA Bình Định 769.800                 -                        -                        769.800               -                    -                    -                -                  

19 Công ty TNHH XD TH Hiệp Tài 4101452923 Thôn Vạn Ninh 1 xã Mỹ Tài Phù Mỹ Bình Định Võ Đỗ Nhuận 210977190 13/05/2010 CA Bình Định 1.924.950             -                        -                        1.924.950            -                    -                    -                -                  
20 Công ty TNHH TM-DV Bình Trinh 4100947137 QL1A Thôn Tường An xã Mỹ Quang Phù Mỹ Bình Định Huỳnh Quang Bình 211588062 01/01/1980 CA Bình Định 2.556.176             1.243.690             380.536                931.950               -                    -                    -                -                  

21 Công ty TNHH vận tải Tân Thành Luân 4101393322 Thôn Bình Trị xã Mỹ Quang Phù Mỹ Bình Định Đỗ Thị Hồng hà 211250648 22/11/2005 CA Bình Định 17.931.877           12.637.930           165.862                310.200               -                    3.686.934         -                1.130.951       

22 DNTN Anh Đài 4101118774 Thôn Trung Thành 1 xã Mỹ Quang Phù Mỹ Bình Định Nguyễn Công Hoàng 210586113 04/06/1979 CA Bình Định 46.033.680           38.374.374           7.659.306             -                       -                    -                    -                -                  

23 Công ty TNHH TM.SX Đông Tâm 4100627602 Đội 2 Thôn Văn Trường xã Mỹ Phong Phù Mỹ Bình Định Nguyễn Thị Kim 
Tâm

211588015 11/05/2010 CA Gia Lai 170.684.014         99.726.925           69.093.189           1.863.900            -                    -                    -                -                  

24 DNTN Khải Hòa 4100130345 Thôn An Trinh xã Mỹ Hiệp Phù Mỹ Bình Định Lê Hòa 211280038 CA Bình Định 41.476.606           30.895.795           -                        310.800               -                    10.270.011       -                -                  

25
Công ty TNHH TM.DV Phương Vĩnh 
Phát

4101094379 Thôn An Trinh xã Mỹ Hiệp Phù Mỹ Bình Định Trần Thị Thúy Hồng 211607745 29/07/1994 CA Bình Định 652.527                 -                        -                        547.500               -                    28.838              -                76.189            

26 Công ty TNHH XD Kiều Toàn 4101490559 Thôn Bình Long xã Mỹ Hiệp Phù Mỹ Bình Định Kiều Thanh Toàn 211664017 11/08/2012 CA Bình Định 319.500                 -                        -                        319.500               -                    -                    -                -                  
27 DNTN Tám Thạo 4101234315 Thôn An Giang xã Mỹ Đức Phù Mỹ Bình Định Lê văn Thạo 211060551 CA Bình Định 135.583.878         15.615.403           72.623.993           765.978               -                    18.523.858       75.482           27.979.164     
28 Công ty TNHH Thắm Sơn 4101510124 Thôn An Lương xã Mỹ Chánh Phù Mỹ Bình Định Phan Phi Sơn 211779579 03/12/2016 CA Bình Định 322.200                 -                        -                        322.200               -                    -                    -                -                  
29 DNTN TM Thủy Lợi 4100513764 Thôn Xuân Thạnh xã Mỹ An Phù Mỹ Bình Định Nguyễn Rào 210479818 01/01/2018 CA Bình Định 746.752                 352                       -                        746.400               -                    -                    -                -                  
30 DNTN trang trí nội thất Gia Phát 4101182931 Thôn Chánh Giáo xã Mỹ An Phù Mỹ Bình Định Nguyễn Đình Phụng 210471188 01/01/1996 CA Bình Định 665.263                 -                        360.097                -                       -                    261.014            -                44.152            

31
Công ty TNHH Tư vấn tổng hợp Thiên 
Phúc

4101435646 Thôn Châu Trúc xã Mỹ Châu Phù Mỹ Bình Định Trương Xuân Thủ 215008347 17/07/2003 CA Bình Định 349.650                 -                        39.000                  310.650               -                    -                    -                -                  

32 DNTN vận tải Xuân Dung 4101412737 Thôn Vạn Lương xã Mỹ Châu Phù Mỹ Bình Định Võ Văn Sáng 211564144 12/07/2005 CA Bình Định 217.734                 102.046                -                        91.200                 -                    5.352                -                19.136            

Phù Cát (40) 1.073.642.929      806.442.605        -                        101.348.790       -                    117.593.992     -                48.257.542     

33
 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại 
Vận Tải Lan Anh 

4100703349 QL 1A, thôn Mỹ Hoá Xã Cát Hanh Phù Cát  Bình Định Thân Trọng Hiếu 211387797 28/05/2009 CA Bình Định 15.468.892           14.750.570           -                       718.322            -                  

34
 Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp 
Minh Cảnh 

4100484351 QL 1A, thôn Mỹ Hoá Xã Cát Hanh Phù Cát  Bình Định Trần Văn Học 211110775 15/05/2013 CA Bình Định 85.716.001           72.896.005           12.819.996         -                    -                  

35
 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
QUỐC TẾ KHUÊ NGUYÊN 

4101527015 Thôn Hòa Hội Xã Cát Hanh Phù Cát  Bình Định Lê Văn Thông 211221254 10/09/1993 CA Bình Định 1.260.850             -                        492.600               -                    768.250          

36
 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂN 
TRUNG 

4100701302 Thôn Hòa Hội Xã Cát Hanh Phù Cát  Bình Định Nguyễn Thanh 
Trung

211221709 30/05/2001 CA Bình Định 4.504.043             131.024                155.250               3.501.614         716.155          

37
 CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG 
THANH PHONG 

4101490848 Thôn Hòa Đại Xã Cát Hiệp Phù Cát  Bình Định Võ Thành Phong 215058556 22/05/2009 CA Bình Định 529.200                 -                        529.200               -                    -                  

38
 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hội 
Vân Phù Cát 

4101231307 Thôn Hội Vân Xã Cát Hiệp Phù Cát  Bình Định Đào Xuân Dự 215076329 24/09/2011 CA Bình Định 560.700                 -                        560.700               -                    -                  

39
 Công Ty TNHH Vận Tải ôtô Xuân 
Quang 

4100840070 Thôn Hưng Mỹ 1 Xã Cát Hưng Phù Cát  Bình Định  Phan Văn Vinh 211479130 15/01/2015 CA Bình Định 52.457.060           52.457.060           -                       -                    -                  

Ngày, tháng, 

năm cấp giấy 
tờ cá nhân

Cơ quan cấp 
giấy tờ cá nhân

Tổng số tiền phạt 
chậm nộp, tiền 
chậm nộp được 

xóa nợ

Trong đó (Tiểu mục):

4

Số giấy tờ cá 
nhân

STT Tên người nộp thuế Mã số thuế Địa chỉ kinh doanh Họ và tên 

Đơn vị tính: đồng

DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ ĐƯỢC XÓA NỢ TIỀN PHẠT CHẬM NỘP, TIỀN CHẬM NỘP
(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày        tháng        năm 2023 của UBND tỉnh Bình Định)

Số: 1333/QĐ-UBND
Thời gian ký: 24/04/2023 17:38:45 +07:00
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Ngày, tháng, 
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Tổng số tiền phạt 
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Trong đó (Tiểu mục):

4

Số giấy tờ cá 
nhân

STT Tên người nộp thuế Mã số thuế Địa chỉ kinh doanh Họ và tên 

Đơn vị tính: đồng

40
 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔNG 
PHƯƠNG 

4101509898 Thôn Đức Phổ 1 Xã Cát Minh Phù Cát  Bình Định  Võ Thành Long 211331626 03/06/2017 CA Bình Định 1.559.600             -                        789.600               -                    770.000          

41
 DNTN Thương Mại Vật Liệu Xây 
Dựng Thanh Phong 

4101463379 Thôn Thái Bình Xã Cát Tài Phù Cát  Bình Định  Đinh Văn Phong 211257580 27/06/1999 CA Bình Định 1.728.900             -                        1.728.900            -                    -                  

42
 DNTN Xây Dựng Tổng Hợp Quỳnh 
Anh 

4101410708 Thôn Tân Hòa Xã Cát Tân Phù Cát  Bình Định  Đặng Thị Anh 211288781 11/05/2004 CA Bình Định 845.935                 79.494                  766.441               -                    -                  

43  DNTN Ngọc Hà 4100758394 Thôn An Kiều Xã Cát Tân Phù Cát  Bình Định  Hà Đình Huấn 211288843 15/11/2005 CA Bình Định 511.300                 -                        511.300               -                    -                  

44  DNTN Xây dựng Ngọc Phúc 4100543543 Thôn Kiều An Xã Cát Tân Phù Cát  Bình Định  Trương Ngọc 
Quảng 

211288782 01/01/1995 CA Bình Định 16.765.059           7.151.906             7.285.553            2.327.600         -                  

45
 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN XÂY LẮP SINH PHÚC 

4101495885 Thôn Kiều Huyên Xã Cát Tân Phù Cát  Bình Định  Đào Văn Lực 215145425 02/07/2011 CA Bình Định 529.200                 -                        529.200               -                    -                  

46  DNTN An Thuận Phước 4101443848 Thôn Kiều An Xã Cát Tân Phù Cát  Bình Định  Phùng Thị Mỹ 
Thuận 

211710970 27/06/2000 CA Bình Định 22.191.070           21.845.154           326.400               19.516              -                  

47  DNTN Minh Toàn 4100696878 Thôn Kiều An Xã Cát Tân Phù Cát  Bình Định  Nguyễn Thanh Hải 211258935 10/11/2005 CA Bình Định 2.784.016             2.720.088             63.928                 -                    -                  

48
 Công Ty TNHH Kỹ thuật nông nghiệp 
Nông Vàng 

4101360574 Thôn Phương Thái Xã Cát Tiến Phù Cát  Bình Định  Nguyễn Văn Khải 211515314 01/04/2003 CA Bình Định 621.300                 -                        621.300               -                    -                  

49  DNTN Bông Lan 4100425589 Thôn Phương Thái Xã Cát Tiến Phù Cát  Bình Định  Lê Văn Bồng 210091930 16/05/2019 CA Bình Định 6.943.183             4.360.461             1.935.200            647.522            -                  

50
 CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG 
NÔNG NGHIỆP T.B.M 

4101525498 Thôn Phương Phi Xã Cát Tiến Phù Cát  Bình Định  Nguyễn Xuân Bách 215031022 15/03/2007 CA Bình Định 801.250                 -                        9.900                   -                    791.350          

51  Doanh Nghiệp Tư Nhân Phú Hoà 4100450560 Thôn Phú Kim Xã Cát Trinh Phù Cát  Bình Định  Lê Kim Hòa 210034313 25/01/2002 CA Bình Định 602.700                 -                        602.700               -                    -                  
52  Doanh Nghiệp Tư Nhân Tân Diêm Hải 4101406839 Thôn Phong An Xã Cát Trinh Phù Cát  Bình Định  Nguyễn Thanh Bình 211592569 12/03/2013 CA Bình Định 621.300                 -                        621.300               -                    -                  

53
 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HÀ VIỆT 

4101529982 Thôn Phong An Xã Cát Trinh Phù Cát  Bình Định  Trương Thị Bích Hà 215180278 12/09/2006 CA Bình Định 473.700                 -                        473.700               -                    -                  

54
 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại 
Thiên Phúc 

4101097274 Thôn Phú Gia Xã Cát Tường Phù Cát  Bình Định  Hà Tư Phúc 211534992 15/08/2003 CA Bình Định 806.600                 -                        806.600               -                    -                  

55  Công Ty TNHH Tây Đất Thịnh 4101467905 Thôn Xuân An Xã Cát Tường Phù Cát  Bình Định  Trần Kim Khuê 211281485 14/06/2008 CA Bình Định 1.476.300             -                        1.476.300            -                    -                  
56  Công Ty TNHH Hưng Phú 4100575658 Lô D1 Cụm CN-TTCN Gò Mít TT Ngô Mây Phù Cát  Bình Định  Nguyễn Thị Hường 210170708 01/01/1980 CA Bình Định 33.392.199           33.392.199           -                       -                    -                  

57
 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch 
Vụ Diêm Hải 

4100906123 Số 01 Đường 3 tháng 2 TT Ngô Mây Phù Cát  Bình Định  Ngô Thị Lan Nhi 211761812 12/10/2006 CA Bình Định 373.800                 -                        373.800               -                    -                  

58  DNTN Quang Tới 4100739289 Số 90 Đinh Bộ Lĩnh TT Ngô Mây Phù Cát  Bình Định  Trần Quang Tới 211501051 04/02/2012 CA Bình Định 42.577.946           39.800.492           590.300               2.187.154         -                  
59  Doanh Nghiệp Tư Nhân Khánh Huy 4100498097  Sô 57B Quang Trung TT Ngô Mây Phù Cát  Bình Định  Bùi Ngọc Thạch 211494957 05/04/2005 CA Bình Định 114.957.831         92.449.822           15.723.545         6.424.764         359.700          
60  Doanh Nghiệp Tư Nhân Sáu Khái 4100633317 Khu An Hành Tây TT Ngô Mây Phù Cát  Bình Định  Nguyễn Đình Khái 211041172 25/11/1998 CA Bình Định 51.619.749           35.071.068           1.856.869            14.691.812       -                  

61
 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại 
Tân Tấn Phát 

4100606923 Số 312 Quang Trung TT Ngô Mây Phù Cát  Bình Định  Châu Thị Thúy Nga 210381050 25/01/2002 CA Bình Định 133.565.302         115.161.255        -                       18.404.047       -                  

62  Doanh Nghiệp Tư Nhân Việt Quý 4100507168 Khu An Kim TT Ngô Mây Phù Cát  Bình Định  Phạm Đình Quý 210987559 27/09/2002 CA Bình Định 127.524.811         126.777.211        747.600               -                    -                  

63
 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ VẬN TẢI AN THUẬN 
PHƯỚC 

4101504145 Khu An Ninh TT Ngô Mây Phù Cát  Bình Định  Phạm Xuân Phước 215064618 25/03/2017 CA Bình Định 115.800                 -                        115.800               -                    -                  

64
 Công Ty TNHH Thương Mại Viễn 
Phương 

4101450676 Số 161 Đường 3 tháng 2 TT Ngô Mây Phù Cát  Bình Định  Thái Đình Sang 230802525 11/03/2015 CA Gia Lai 480.150                 -                        480.150               -                    -                  

65
 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 
NGUYÊN PHÁT 

4100545029 Số 237 Quang Trung TT Ngô Mây Phù Cát  Bình Định  Nguyễn Phúc Tuấn 211519243 12/08/2016 CA Bình Định 1.175.161             -                        553.914               -                    621.247          

66  Công Ty TNHH Xây Dựng Tuấn Phúc 4100419659 Số 14 Đường Nguyễn Chí Thanh TT Ngô Mây Phù Cát  Bình Định  Nguyễn Phúc Tuấn 211519243 12/08/2016 CA Bình Định 1.871.850             -                        1.871.850            -                    -                  
67  DNTN Vận tải Phước Giang 4100463489 Số 89 Quang Trung TT Ngô Mây Phù Cát  Bình Định  Nguyễn Văn Pha 210412504 26/11/1998 CA Bình Định 229.252.271         83.840.685           41.322.235         68.668.303       35.421.048     
68  Công Ty TNHH Giang Sơn Bình Định 4101416315 Số 65 Đinh Bộ Lĩnh TT Ngô Mây Phù Cát  Bình Định  Phan Thành Sơn 211288502 08/12/2012 CA Bình Định 709.626                 90.388                  615.900               3.338                -                  
69  Công Ty TNHH May Hoàng Vũ 4101431345 Số 14 Ngô Lê Tân TT Ngô Mây Phù Cát  Bình Định  Nguyễn Tuấn Vũ 230804045 17/07/2006 CA Gia Lai 93.290.060           89.910.200           410.700               -                    2.969.160       

70
 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI XÂY 
DỰNG TỔNG HỢP GIA TƯỜNG 

4101489521 Thôn An Hành Tây TT Ngô Mây Phù Cát  Bình Định  Đinh Văn Tam 211774711 12/02/2011 CA Bình Định 537.600                 -                        537.600               -                    -                  

71
 Công Ty TNHH Thương Mại Tân 
Nguyên 

4101447264 Số 236 Quang Trung TT Ngô Mây Phù Cát  Bình Định  Nguyễn Thị Hạnh 
Nguyên 

211639476 10/12/2010 CA Bình Định 1.259.700             -                        1.259.700            -                    -                  

72  Công Ty TNHH Vận Tải Phù Cát 4101236457 Đường Lý Công Uẩn TT Ngô Mây Phù Cát  Bình Định  Huỳnh Ngọc Thành 215011277 10/01/2007 CA Bình Định 21.180.914           13.557.523           1.782.759            -                    5.840.632       


